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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Xét 160 ≤ 4𝑥 < 176, 𝑥 nguyên. Tính tổng nghiệm nguyên.

A. 166 B. 
415
2

C. 
249
2 D. 332

Câu 2. Đường tròn tâm 𝑂 bán kính 5 cm có dây 𝐴𝐵 cách tâm 3 cm. 𝐻  là chân đường vuông góc từ 𝑂 xuống 

𝐴𝐵. Tính 𝐴𝐵.

A. 2 cm B. 16 cm C. 4 cm D. 8 cm

Câu 3. Cho 𝐴 = −512, 𝐵 = 512 và 𝐶 = 125. Dùng căn bậc ba thực. Tính 3√𝐴/𝐶 .

A. 1, 6 B. −1, 6 C. −40 D. −0, 6

Câu 4. Từ điểm 𝑃  nằm ngoài đường tròn (𝑂) bán kính 𝑅 = 96 cm, kẻ hai tiếp tuyến 𝑃𝐴, 𝑃𝐵 với 𝐴, 𝐵 là các 

tiếp điểm. Biết 𝑂𝑃 = 204 cm; gọi 𝐻  là giao điểm của 𝑂𝑃  và 𝐴𝐵. Tính khoảng cách 𝑂𝐻  từ tâm đến dây 𝐴𝐵.

A. 108 cm B. 
384
17
cm C. 

768
17
cm D. 

1440
17

cm

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Cho 𝐴 =
√
256, 𝐵 =

√
25, 𝐶 =

√
16 và 𝐷 =

√
9. Tính (𝐴 − 𝐵)2.

Câu 6. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐵𝐶 = 48 cm và góc 𝐵 = 30∘. Tính 𝐴𝐶 theo cm.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Hai đường tròn bán kính 𝑅 = 14 cm và 𝑟 = 3 cm, với 𝑅 > 𝑟. Khoảng cách hai tâm có thể thay đổi. Đếm 

số giao điểm khi khoảng cách tâm là 16 cm.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Tam giác ABC vuông tại A, 𝐴𝐵 = 8 cm, 𝐴𝐶 = 6 cm, 𝐵𝐶 = 10 cm; B là góc nhọn.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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